
Mức phí Tối thiểu Tối đa

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Đổi tiền mặt Thu từ DV ngân quỹ

- Đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu 

thông/mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ

- Đổi tiền VND mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,5% 10.000 VND Số tiền đổi

- Đổi tiền ngoại tệ mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ

- Đổi tiền ngoại tệ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 2,00% 2 USD Số tiền đổi

- Đổi tiền USD không đủ tiêu chuẩn lưu thông    

(bao gồm USD trắng)
0,4% 4 USD Số tiền đổi

2 Phí kiểm đếm, phân loại tiền hộ
Thu kiểm đếm, phân 

loại tiền

- VND

  + Kiểm đếm hộ tại quầy GD PVcomBank 0,03% 10.000 VND 1.000.000 Số tiền đếm

  + Kiểm đếm hộ tại nơi KH yêu cầu 0,04% 100.000 VND Số tiền đếm

- Ngoại tệ

  + Kiểm đếm hộ tại quầy GD PVcomBank 0,2% 2 USD Số tiền đếm

  + Kiểm đếm hộ tại nơi KH yêu cầu 0,3% 5 USD Số tiền đếm

- Kiểm định hộ ngoại tệ

  + Kiểm định hộ tại quầy GD PVcomBank 0,2% 2 USD Tờ

  + Kiểm định hộ tại nơi KH yêu cầu 0,3% 5 USD Tờ

3 Phí bảo quản tài sản (thu tròn tháng)

- Phí bảo quản tài liệu quan trọng 

  + Dưới 20g 50.000 VND 01 tháng

  + Từ 20g - dưới 50g 80.000 VND 01 tháng

  + Từ 50g - dưới 100g 120.000 VND 01 tháng

  + Từ 100g - dưới 200g 200.000 VND 01 tháng

  + Từ 200g - dưới 1.000g 500.000 VND 01 tháng

  + Từ 1 kg trở lên Thỏa thuận 500.000 VND 01 tháng

- Phí bảo quản tài liệu theo yêu cầu đặc biệt của 

khách hàng
Thỏa thuận

4

Giao dịch thu hộ

(thu hộ tận nơi tại địa điểm theo yêu cầu Khách 

hàng)

- Bán kính dưới 10 km 0,06% 100.000 VND   Số tiền thu hộ

- Bán kính từ 10 km đến dưới 30 Km 0,06% 200.000 VND   Số tiền thu hộ

- Bán kính từ 30 km trở lên Thỏa thuận 200.000 VND Số tiền thu hộ

5 Giao dịch chi hộ tận nơi bằng tiền mặt Theo yêu cầu KH

- Cùng địa bàn Thỏa thuận 200.000 VND  

- Khác địa bàn Thỏa thuận 500.000 VND  

DỊCH VỤ KHÁC

1 Phí trung gian thanh toán

- Phí dịch vụ trung gian thanh toán BĐS 0,20% 500.000 VND 5.000.000 VND Giá trị giao dịch

- Phí dịch vụ trung gian thanh toán khác 0,25% 500.000 VND 5.000.000 VND Giá trị giao dịch

Miễn phí

B

Số tiền thu hộ tối thiểu 300.000.000 đồng

PHỤ LỤC 02: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN QUỸ &DỊCH VỤ KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4714/QĐ-PVB ngày 23 tháng 05 năm 2018
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